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SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại Điệu
11 NGUYEN PHI NHIEN LAW TSZ NI  HONG KONG 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

11 NGUYEN PHI NHIEN LAW TSZ NI  HONG KONG 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

11 NGUYEN PHI NHIEN LAW TSZ NI  HONG KONG 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

11 NGUYEN PHI NHIEN LAW TSZ NI  HONG KONG 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

12 Tan Jun Hao Emily Ng Li Shyuan  Malaysia 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

12 Tan Jun Hao Emily Ng Li Shyuan  Malaysia 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

13 TAN JUN HEE TRIXIE POON YUE QING  Malaysia 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

13 TAN JUN HEE TRIXIE POON YUE QING  Malaysia 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

14 FONG JUN WEI DAPHNIE WONG SWEET YEN Malaysia 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

14 FONG JUN WEI DAPHNIE WONG SWEET YEN Malaysia 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

20 GERALD JAMILI CHERIE CLARICE PARCON Philippines 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 69 14:13 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Standard W,T,Q

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 90 15:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

21 LEE CHARLES YEH MIA  TAIWAN 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

22 WE BEN CHANG JUDY  TAIWAN 70 14:18 30/7 Chung kết Thanh niên C Standard W,T,Q

22 WE BEN CHANG JUDY  TAIWAN 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

22 WE BEN CHANG JUDY  TAIWAN 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

23 Ilya Kornev Daria Zhukova Albani 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

29 Trần Huy Minh Đăng Nguyễn Yến Nhi Blue Dance 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

32 Lưu Hoài Nam Nguyễn Thu Hiền Bộ Công An 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

32 Lưu Hoài Nam Nguyễn Thu Hiền Bộ Công An 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

33 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK TEAM 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

33 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK TEAM 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

33 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK TEAM 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

33 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK TEAM 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

34 Nguyễn Đức Tùng Lâm Nguyễn Thị Ninh Ngọc CK TEAM 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

Lịch Thi Đấu
Giải Vô địch KVTT Hà Nội mở rộng năm 2017 - Đôi

1



Son Tùng Skating - 0946 999 77712:37 PM28/07/2017

34 Nguyễn Đức Tùng Lâm Nguyễn Thị Ninh Ngọc CK TEAM 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

34 Nguyễn Đức Tùng Lâm Nguyễn Thị Ninh Ngọc CK TEAM 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

35 Lưu Bá Hùng Phạm Anh Đào CK Team 22 09:56 30/7 Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W

35 Lưu Bá Hùng Phạm Anh Đào CK Team 30 10:19 30/7 Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T

36 Trần Gia Bảo Nguyễn Ngọc Thanh My CK Team 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

36 Trần Gia Bảo Nguyễn Ngọc Thanh My CK Team 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

36 Trần Gia Bảo Nguyễn Ngọc Thanh My CK Team 32 10:27 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C

36 Trần Gia Bảo Nguyễn Ngọc Thanh My CK Team 35 10:37 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R

36 Trần Gia Bảo Nguyễn Ngọc Thanh My CK Team 38 10:43 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 20 09:47 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C,R,J

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 32 10:27 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 35 10:37 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 38 10:43 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 41 10:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 44 11:07 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 47 11:16 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R

37 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 59 13:42 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P

38 Bùi Quang Trung Phan Minh Ngọc CK Team 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

38 Bùi Quang Trung Phan Minh Ngọc CK Team 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

38 Bùi Quang Trung Phan Minh Ngọc CK Team 7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

38 Bùi Quang Trung Phan Minh Ngọc CK Team 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

38 Bùi Quang Trung Phan Minh Ngọc CK Team 24 10:00 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S

39 Nguyễn Đăng Quân Lê Hoàng Hà Ly CK Team 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

39 Nguyễn Đăng Quân Lê Hoàng Hà Ly CK Team 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

40 Hoàng Minh Vũ Hoàng Hà My CK team 55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

40 Hoàng Minh Vũ Hoàng Hà My CK team 60 13:44 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Standard T

40 Hoàng Minh Vũ Hoàng Hà My CK team 68 14:09 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T

40 Hoàng Minh Vũ Hoàng Hà My CK team 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

40 Hoàng Minh Vũ Hoàng Hà My CK team 101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 9 09:16 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 32 10:27 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C

42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 35 10:37 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
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42 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang CK team 38 10:43 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J

43 Hoàng Đăng Bảo Võ Thị Hương Giang CLB Dance Sport Thành Phố Vinh23 09:58 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

43 Hoàng Đăng Bảo Võ Thị Hương Giang CLB Dance Sport Thành Phố Vinh29 10:15 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

43 Hoàng Đăng Bảo Võ Thị Hương Giang CLB Dance Sport Thành Phố Vinh76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

43 Hoàng Đăng Bảo Võ Thị Hương Giang CLB Dance Sport Thành Phố Vinh78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

43 Hoàng Đăng Bảo Võ Thị Hương Giang CLB Dance Sport Thành Phố Vinh91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

131 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 23 09:58 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

131 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 26 10:04 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

131 Đỗ Kỳ Lân Trần Diệu Hương CLB Ngôi sao xanh Lạng Sơn 29 10:15 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

144 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Quỳnh Như CLB Âu Cơ 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

144 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Quỳnh Như CLB Âu Cơ 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

144 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Quỳnh Như CLB Âu Cơ 45 11:09 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

144 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Quỳnh Như CLB Âu Cơ 52 13:10 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J

145 Nguyễn Trung Hiếu Thân Bảo Ngọc CLB Âu Cơ 51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

146 Nguyễn Hoàng Quân Thân Bảo Ngọc CLB Âu Cơ 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

146 Nguyễn Hoàng Quân Thân Bảo Ngọc CLB Âu Cơ 42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

146 Nguyễn Hoàng Quân Thân Bảo Ngọc CLB Âu Cơ 48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

147 Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Quỳnh Như CLB Âu Cơ 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

148 Vương Vũ Huy Tạ Minh Ngọc CLB Âu Cơ 8 09:14 30/7 Chung kết Nhi đồng E3 Latin J

149 Nguyễn Khắc Tuyến Vũ Thu Hà CLB Âu Cơ 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

149 Nguyễn Khắc Tuyến Vũ Thu Hà CLB Âu Cơ 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

149 Nguyễn Khắc Tuyến Vũ Thu Hà CLB Âu Cơ 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 60 13:44 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Standard T

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 64 13:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Standard Q

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 68 14:09 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 79 14:52 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

156 Hoàng Tiến Mạnh Nguyễn Phương Thảo CLB Âu Cơ 85 15:14 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J

176 Tạ Xuân Nguyên Nguyễn Tường Vân CLB Âu Cơ 48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

179 Nguyễn Phong Nguyễn Châu Anh CLB Âu Cơ 8 09:14 30/7 Chung kết Nhi đồng E3 Latin J

180 Lê Hữu Khiêm Đoàn Minh Anh CLB Âu Cơ 8 09:14 30/7 Chung kết Nhi đồng E3 Latin J

182 Ngô Vương Anh Đức Trần Thùy Dương Ck Team 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

3



Son Tùng Skating - 0946 999 77712:37 PM28/07/2017

182 Ngô Vương Anh Đức Trần Thùy Dương Ck Team 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

195 Nguyễn Lâm Dũng Nguyễn Hà Vy Clb Linh Anh 51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

198 Từ Đức Minh Vũ Thu Trang Clb Starkid Quảng Ninh 17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

198 Từ Đức Minh Vũ Thu Trang Clb Starkid Quảng Ninh 27 10:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,P,J

199 Từ Đức Minh Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

199 Từ Đức Minh Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 24 10:00 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S

201 Nguyễn Đình Sâm Bùi Thị Thủy Clb Starkid Quảng Ninh 67 14:07 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Latin C

201 Nguyễn Đình Sâm Bùi Thị Thủy Clb Starkid Quảng Ninh 73 14:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Latin R

201 Nguyễn Đình Sâm Bùi Thị Thủy Clb Starkid Quảng Ninh 80 14:54 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Latin C,R

203 Vũ Hoàng Long Vũ Thu An Clb Starkid Quảng Ninh 71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

203 Vũ Hoàng Long Vũ Thu An Clb Starkid Quảng Ninh 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

203 Vũ Hoàng Long Vũ Thu An Clb Starkid Quảng Ninh 83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

204 Nguyễn Tô Quốc Khánh Trần Thị Ngọc Diệp Clb Starkid Quảng Ninh 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

221 Nguyễn Kim Bình An Nguyễn Hoàng Anh Cung VH Thiếu Nhi Hải Phòng1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

221 Nguyễn Kim Bình An Nguyễn Hoàng Anh Cung VH Thiếu Nhi Hải Phòng21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

233 Hoàng Minh Khang Nguyễn Hà Vy Cung VH Thiếu Nhi Hải Phòng2 09:02 30/7 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

240 Phạm Đình Phúc Vũ Thùy Linh Cung VHTT Thanh niên HP 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

241 Nguyễn Anh Huy Nguyễn Thị Thanh Hoa Cung VHTT Thanh niên HP 23 09:58 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

241 Nguyễn Anh Huy Nguyễn Thị Thanh Hoa Cung VHTT Thanh niên HP 26 10:04 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

241 Nguyễn Anh Huy Nguyễn Thị Thanh Hoa Cung VHTT Thanh niên HP 29 10:15 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

242 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Hoàng Yến Cung Văn Hoá LĐHN Việt Tiệp Hải Ph70 14:18 30/7 Chung kết Thanh niên C Standard W,T,Q

242 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Hoàng Yến Cung Văn Hoá LĐHN Việt Tiệp Hải Ph96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

246 Trần Trọng Minh Phạm Anh Đào Câu lac bộ 2M Dancesport 23 09:58 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

246 Trần Trọng Minh Phạm Anh Đào Câu lac bộ 2M Dancesport 26 10:04 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

246 Trần Trọng Minh Phạm Anh Đào Câu lac bộ 2M Dancesport 67 14:07 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Latin C

246 Trần Trọng Minh Phạm Anh Đào Câu lac bộ 2M Dancesport 73 14:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Latin R

246 Trần Trọng Minh Phạm Anh Đào Câu lac bộ 2M Dancesport 80 14:54 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Latin C,R

256 Nguyễn Phạm Đức Trần Ngọc Yến Nhi Câu lạc bộ KVTT 2M 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
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256 Nguyễn Phạm Đức Trần Ngọc Yến Nhi Câu lạc bộ KVTT 2M 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

256 Nguyễn Phạm Đức Trần Ngọc Yến Nhi Câu lạc bộ KVTT 2M 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

256 Nguyễn Phạm Đức Trần Ngọc Yến Nhi Câu lạc bộ KVTT 2M 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

265 Lê Vương Quốc Phạm Thanh Kim Phượng Elite Dance 70 14:18 30/7 Chung kết Thanh niên C Standard W,T,Q

265 Lê Vương Quốc Phạm Thanh Kim Phượng Elite Dance 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

269 Ngô Tùng Ngọc Hoàng Như Quỳnh FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN2 09:02 30/7 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

269 Ngô Tùng Ngọc Hoàng Như Quỳnh FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN5 09:08 30/7 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

269 Ngô Tùng Ngọc Hoàng Như Quỳnh FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN10 09:18 30/7 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

270 Trần Quảng Sơn Ngô Ngọc Quỳnh Chi FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN2 09:02 30/7 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

270 Trần Quảng Sơn Ngô Ngọc Quỳnh Chi FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN5 09:08 30/7 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

270 Trần Quảng Sơn Ngô Ngọc Quỳnh Chi FANCY CLUB - DANCESPORT THAI NGUYEN10 09:18 30/7 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

287 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Nhung FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

287 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Nhung FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương61 13:46 30/7 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

287 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Nhung FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương75 14:40 30/7 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

288 Trương Tuấn Phong Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Studio 41 10:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

288 Trương Tuấn Phong Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Studio 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

288 Trương Tuấn Phong Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Studio 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

289 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

289 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

289 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

289 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

305 Nguyễn Quang Huy Vũ Hà Vy Hà Anh Dancesport - Star Arts Center55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

305 Nguyễn Quang Huy Vũ Hà Vy Hà Anh Dancesport - Star Arts Center71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

305 Nguyễn Quang Huy Vũ Hà Vy Hà Anh Dancesport - Star Arts Center83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

306 Nguyễn Việt Bách Trần Thục Nhi Hà Anh Dancesport - Star Arts Center6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

307 Nguyễn Việt Bách Dương Thảo Linh Hà Anh Dancesport - Star Arts Center32 10:27 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C

307 Nguyễn Việt Bách Dương Thảo Linh Hà Anh Dancesport - Star Arts Center35 10:37 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R

307 Nguyễn Việt Bách Dương Thảo Linh Hà Anh Dancesport - Star Arts Center47 11:16 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 27 10:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,P,J

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 60 13:44 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Standard T

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 68 14:09 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 74 14:34 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,SF,Q

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
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317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 93 15:41 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

317 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh PRO-G ACADEMY 101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 27 10:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,P,J

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 33 10:29 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Standard W,T,VW,Q

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 39 10:45 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 A StandardW,T,VW,SF,Q

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 45 11:09 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 52 13:10 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 74 14:34 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,SF,Q

318 Nguyễn Anh Đức Nguyễn Gia Như PRO-G ACADEMY 93 15:41 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 9 09:16 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 19 09:45 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 44 11:07 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 59 13:42 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

319 Lê Hoàng Sơn Đinh Thuỳ Dương PRO-G ACADEMY 101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 59 13:42 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 79 14:52 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

320 Nguyễn Tuấn An Hoàng Phương Anh PRO-G ACADEMY 85 15:14 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 60 13:44 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Standard T

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 64 13:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Standard Q

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 68 14:09 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 69 14:13 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Standard W,T,Q

321 Nguyễn Quốc Bảo Lại Bảo Ngọc Linh PRO-G ACADEMY 90 15:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 16 09:34 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 44 11:07 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
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322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 47 11:16 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 79 14:52 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S

322 Nguyễn Quốc Bảo Lê Nguyễn Bảo Hân PRO-G ACADEMY 83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

323 Phạm Trần Hoàng Bách Nguyễn Linh Anh PRO-G ACADEMY 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

323 Phạm Trần Hoàng Bách Nguyễn Linh Anh PRO-G ACADEMY 42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

323 Phạm Trần Hoàng Bách Nguyễn Linh Anh PRO-G ACADEMY 48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

323 Phạm Trần Hoàng Bách Nguyễn Linh Anh PRO-G ACADEMY 51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

324 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi PRO-G ACADEMY 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

324 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi PRO-G ACADEMY 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

324 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi PRO-G ACADEMY 7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

324 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi PRO-G ACADEMY 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 81 14:58 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Standard W

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 89 15:24 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Standard T

325 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương PRO-G ACADEMY 92 15:37 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 D Standard W,T

342 Nguyễn Trung Thực Thạch Ngọc Anh PRO-G ACADEMY 70 14:18 30/7 Chung kết Thanh niên C Standard W,T,Q

342 Nguyễn Trung Thực Thạch Ngọc Anh PRO-G ACADEMY 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 9 09:16 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 16 09:34 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 19 09:45 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 69 14:13 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 C Standard W,T,Q

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 90 15:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

369 Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Minh Hương SMART DANCE CENTER 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 9 09:16 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 16 09:34 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 19 09:45 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
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370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

370 Nguyễn Đình Hoàng Dương Trần Phương Nguyên SMART DANCE CENTER 101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 9 09:16 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 16 09:34 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 19 09:45 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

371 Hà Như Minh Hoàng Diệu Hà My SMART DANCE CENTER 101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

377 Đào Văn An Trần Bảo Châu SMART DANCE CENTER 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

377 Đào Văn An Trần Bảo Châu SMART DANCE CENTER 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

377 Đào Văn An Trần Bảo Châu SMART DANCE CENTER 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 3 09:04 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 6 09:10 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 13 09:26 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

378 Phạm Như Thành Phạm Hồng Minh SMART DANCE CENTER 83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

379 Trần Hiếu Minh Hoàng Lan SMART DANCE CENTER 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

379 Trần Hiếu Minh Hoàng Lan SMART DANCE CENTER 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

379 Trần Hiếu Minh Hoàng Lan SMART DANCE CENTER 100 18:15 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Latin J

379 Trần Hiếu Minh Hoàng Lan SMART DANCE CENTER 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

382 Nùng Văn Minh Phạm Minh Trang SMART DANCE CENTER 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

382 Nùng Văn Minh Phạm Minh Trang SMART DANCE CENTER 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

382 Nùng Văn Minh Phạm Minh Trang SMART DANCE CENTER 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

383 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Quỳnh Anh SMART DANCE CENTER 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

383 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Quỳnh Anh SMART DANCE CENTER 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

383 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Quỳnh Anh SMART DANCE CENTER 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

386 Bùi Minh Đức Nguyễn Vân Anh Smart Dance Center 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

386 Bùi Minh Đức Nguyễn Vân Anh Smart Dance Center 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

386 Bùi Minh Đức Nguyễn Vân Anh Smart Dance Center 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

395 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

395 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

395 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN79 14:52 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S

395 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
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395 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN85 15:14 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J

396 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

396 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

397 Nguyễn Khôi Nguyên Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN84 15:09 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J

397 Nguyễn Khôi Nguyên Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN101 18:17 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J

398 Nguyễn Nguyên Kiệt Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN71 14:23 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C

398 Nguyễn Nguyên Kiệt Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

398 Nguyễn Nguyên Kiệt Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN79 14:52 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S

398 Nguyễn Nguyên Kiệt Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN83 15:07 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R

398 Nguyễn Nguyên Kiệt Đỗ Như Ngọc SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN85 15:14 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J

399 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

399 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

399 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

399 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

399 Dương Anh Thái Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN24 10:00 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S

400 Lê Văn Đạt Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

400 Lê Văn Đạt Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

400 Lê Văn Đạt Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

400 Lê Văn Đạt Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

400 Lê Văn Đạt Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN24 10:00 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S

401 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

401 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

401 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN45 11:09 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

401 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

401 Phạm Hồng Hải Dương Kiều Anh SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

407 Dương Anh Thái Nguyễn Trà Giang SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

408 Lê Văn Đạt Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUY17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

409 Ngọc An Lê Tố Uyên Sở VHTTDL Đồng Nai 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

409 Ngọc An Lê Tố Uyên Sở VHTTDL Đồng Nai 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

409 Ngọc An Lê Tố Uyên Sở VHTTDL Đồng Nai 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

410 Đặng Gia Anh Tú Nguyễn Thu Trang Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

410 Đặng Gia Anh Tú Nguyễn Thu Trang Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

410 Đặng Gia Anh Tú Nguyễn Thu Trang Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

410 Đặng Gia Anh Tú Nguyễn Thu Trang Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

411 Nguyễn Đăng Quân Lê Hoàng Hà Ly Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J
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411 Nguyễn Đăng Quân Lê Hoàng Hà Ly Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

412 Lê Hoàng Việt Khoa Nguyễn Phạm Linh Đan Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

412 Lê Hoàng Việt Khoa Nguyễn Phạm Linh Đan Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

412 Lê Hoàng Việt Khoa Nguyễn Phạm Linh Đan Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

413 Đỗ Trọng Khôi Nguyên Phạm Phương Ly Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

413 Đỗ Trọng Khôi Nguyên Phạm Phương Ly Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

413 Đỗ Trọng Khôi Nguyên Phạm Phương Ly Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

414 Bùi Hoàng Hiệp Nguyễn Hương Giang Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 57 13:35 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W,T,Q

414 Bùi Hoàng Hiệp Nguyễn Hương Giang Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 82 15:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi A StandardW,T,VW,SF,Q

414 Bùi Hoàng Hiệp Nguyễn Hương Giang Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 41 10:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

415 Nguyễn Quý Dương Hoàng Minh Ánh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 41 10:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 50 13:00 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

416 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 41 10:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 54 13:22 30/7 Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 94 15:48 30/7 Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J

417 Nguyễn Nam Anh Nguyễn Thùy Dương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

418 Trịnh Hoàng Khải Phạm Phương Anh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

419 Nguyễn Tuấn Đạt Phan Nguyễn Quỳnh Hương Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

420 Vũ Hoàng Anh Minh Nguyễn Trường Xuân Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

421 Trần Đăng Giáo Trịnh Thị Ngọc Hà Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 70 14:18 30/7 Chung kết Thanh niên C Standard W,T,Q

421 Trần Đăng Giáo Trịnh Thị Ngọc Hà Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

422 Nguyễn Trung Kiên Phạm Hồng Anh Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

423 Hoàng Lệ Hiển Đặng Thị Việt Hoa Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 40 10:52 30/7 Chung kết Trung niên 1 C Standard W,T,Q
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423 Hoàng Lệ Hiển Đặng Thị Việt Hoa Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 53 13:16 30/7 Chung kết Trung niên 1 B Standard W,T,SF,Q

423 Hoàng Lệ Hiển Đặng Thị Việt Hoa Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

424 Tô Văn Hòa Trần Thị Kim Phượng Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 40 10:52 30/7 Chung kết Trung niên 1 C Standard W,T,Q

424 Tô Văn Hòa Trần Thị Kim Phượng Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 53 13:16 30/7 Chung kết Trung niên 1 B Standard W,T,SF,Q

424 Tô Văn Hòa Trần Thị Kim Phượng Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 96 17:52 30/7 Bán kết Thanh niên A StandardW(s),T,VW,SF,Q(s)

426 Ngô Gia Bảo Hoàng Trà Mi T.O.P Dance 5 09:08 30/7 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 12 09:24 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 15 09:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 18 09:41 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Standard W,T

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 22 09:56 30/7 Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 25 10:02 30/7 Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T

437 Trinh Đăng Đồng Nguyễn Thị Nga Sở Văn hóa Thể thao Hà nội 30 10:19 30/7 Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 22 09:56 30/7 Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 25 10:02 30/7 Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 28 10:13 30/7 Chung kết Trung niên 2 E3 Standard Q

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 30 10:19 30/7 Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 53 13:16 30/7 Chung kết Trung niên 1 B Standard W,T,SF,Q

438 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Thu Thủy Thăng Long 65 13:59 30/7 Chung kết Thanh niên E4 Standard SF

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 12 09:24 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 15 09:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 18 09:41 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Standard W,T

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 67 14:07 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Latin C

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 73 14:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Latin R

439 Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 80 14:54 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Latin C,R

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 34 10:35 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 37 10:41 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 43 11:05 30/7 Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 46 11:14 30/7 Chung kết Trung niên 1 E4 Standard SF

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 49 11:22 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 61 13:46 30/7 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

440 Lại Văn Lưu Trần Việt Phương Thăng Long 63 13:55 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Standard Q

441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 37 10:41 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 43 11:05 30/7 Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q

441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 46 11:14 30/7 Chung kết Trung niên 1 E4 Standard SF

441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 63 13:55 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Standard Q
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441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 65 13:59 30/7 Chung kết Thanh niên E4 Standard SF

441 Phạm Khắc Hiếu Kiều Thị Thúy Hằng Thăng Long 75 14:40 30/7 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

442 Trịnh Năng Hòa Nguyễn Thị Hồng Vân Thăng Long 12 09:24 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W

442 Trịnh Năng Hòa Nguyễn Thị Hồng Vân Thăng Long 15 09:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T

442 Trịnh Năng Hòa Nguyễn Thị Hồng Vân Thăng Long 18 09:41 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Standard W,T

442 Trịnh Năng Hòa Nguyễn Thị Hồng Vân Thăng Long 25 10:02 30/7 Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T

442 Trịnh Năng Hòa Nguyễn Thị Hồng Vân Thăng Long 28 10:13 30/7 Chung kết Trung niên 2 E3 Standard Q

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 12 09:24 30/7 Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 15 09:32 30/7 Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 18 09:41 30/7 Chung kết Trung niên 3 D Standard W,T

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 22 09:56 30/7 Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 28 10:13 30/7 Chung kết Trung niên 2 E3 Standard Q

443 Vương Đức Long Hoàng Thị Dung Thăng Long 40 10:52 30/7 Chung kết Trung niên 1 C Standard W,T,Q

444 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Hiền Thăng Long 46 11:14 30/7 Chung kết Trung niên 1 E4 Standard SF

444 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Hiền Thăng Long 49 11:22 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T

444 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Hiền Thăng Long 58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

444 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Hiền Thăng Long 61 13:46 30/7 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

444 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Hiền Thăng Long 65 13:59 30/7 Chung kết Thanh niên E4 Standard SF

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 34 10:35 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 37 10:41 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 43 11:05 30/7 Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 61 13:46 30/7 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 63 13:55 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Standard Q

445 Vũ Nhật Mạnh Nguyễn Thanh Thủy Thăng Long 75 14:40 30/7 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

452 Trần Bảo Duy Lê Ngọc Tường Vy Tj 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

452 Trần Bảo Duy Lê Ngọc Tường Vy Tj 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 2 09:02 30/7 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 5 09:08 30/7 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 10 09:18 30/7 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 24 10:00 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 48 11:20 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J

455 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
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456 Hoàng Trung Kiên Hoàng Thị Mỹ Uyên Trung tâm HL&TĐ TDTT T 62 13:48 30/7 Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J

456 Hoàng Trung Kiên Hoàng Thị Mỹ Uyên Trung tâm HL&TĐ TDTT T 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

456 Hoàng Trung Kiên Hoàng Thị Mỹ Uyên Trung tâm HL&TĐ TDTT T 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

456 Hoàng Trung Kiên Hoàng Thị Mỹ Uyên Trung tâm HL&TĐ TDTT T 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

456 Hoàng Trung Kiên Hoàng Thị Mỹ Uyên Trung tâm HL&TĐ TDTT T 100 18:15 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Latin J

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy33 10:29 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Standard W,T,VW,Q

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy39 10:45 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 A StandardW,T,VW,SF,Q

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy45 11:09 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy52 13:10 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy74 14:34 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,SF,Q

515 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy93 15:41 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy33 10:29 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 B Standard W,T,VW,Q

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy36 10:39 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy39 10:45 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 A StandardW,T,VW,SF,Q

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy42 11:03 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy89 15:24 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Standard T

516 Lê Đức Anh Phạm Bảo Trâm Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy92 15:37 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 D Standard W,T

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy55 13:27 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy60 13:44 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E2 Standard T

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy64 13:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Standard Q

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy74 14:34 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,SF,Q

517 Nguyễn Tiến Đạt Lê Nhật Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy93 15:41 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 A StandardW,T,VW,SF,Q

518 Trần Gia Quang Nguyễn Quỳnh Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy64 13:57 30/7 Chung kết Thiếu niên 1 E3 Standard Q

518 Trần Gia Quang Nguyễn Quỳnh Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy81 14:58 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Standard W

518 Trần Gia Quang Nguyễn Quỳnh Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy89 15:24 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Standard T

518 Trần Gia Quang Nguyễn Quỳnh Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy92 15:37 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 D Standard W,T

519 Trần Đức Huy Lê Hà Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

519 Trần Đức Huy Lê Hà Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

519 Trần Đức Huy Lê Hà Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

519 Trần Đức Huy Lê Hà Anh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy81 14:58 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Standard W
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535 Vũ Hữu Trung Lại Khánh Linh Trung tâm VH-TT và Thể thao Q. Cầu Giấy58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

537 Trần Văn Phúc Nguyễn Hoài Hương Trung tâm huấn luyện thể thao Khánh h56 13:29 30/7 Bán kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

537 Trần Văn Phúc Nguyễn Hoài Hương Trung tâm huấn luyện thể thao Khánh h95 17:45 30/7 Tứ kết Thanh niên A Latin S(s),C,R,P,J(s)

543 Lê Trần Tiệp Hoàng Thùy Duyên Tự do 58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

543 Lê Trần Tiệp Hoàng Thùy Duyên Tự do 61 13:46 30/7 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

543 Lê Trần Tiệp Hoàng Thùy Duyên Tự do 75 14:40 30/7 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

557 Hoàng Nguyên Nguyễn Bảo Lam vietsdance 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

557 Hoàng Nguyên Nguyễn Bảo Lam vietsdance 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

557 Hoàng Nguyên Nguyễn Bảo Lam vietsdance 17 09:36 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J

557 Hoàng Nguyên Nguyễn Bảo Lam vietsdance 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

557 Hoàng Nguyên Nguyễn Bảo Lam vietsdance 77 14:46 30/7 Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R

558 Nghiêm Quốc Tuấn Phạm Thị Đoan vietsdance 34 10:35 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W

558 Nghiêm Quốc Tuấn Phạm Thị Đoan vietsdance 37 10:41 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T

558 Nghiêm Quốc Tuấn Phạm Thị Đoan vietsdance 49 11:22 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T

558 Nghiêm Quốc Tuấn Phạm Thị Đoan vietsdance 58 13:40 30/7 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

558 Nghiêm Quốc Tuấn Phạm Thị Đoan vietsdance 75 14:40 30/7 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

561 Phạm Trung Hòa Nguyễn Lê Phương Mai vietsdance 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

561 Phạm Trung Hòa Nguyễn Lê Phương Mai vietsdance 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

561 Phạm Trung Hòa Nguyễn Lê Phương Mai vietsdance 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

561 Phạm Trung Hòa Nguyễn Lê Phương Mai vietsdance 102 18:23 30/7 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

561 Phạm Trung Hòa Nguyễn Lê Phương Mai vietsdance 100 18:15 30/7 Chung kết Thanh niên E3 Latin J

565 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang vietsdance 76 14:44 30/7 Bán kết Thanh niên E2 Latin R

565 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang vietsdance 78 14:50 30/7 Bán kết Thanh niên E1 Latin C

565 Nguyễn Anh Tuấn Đặng Hương Trang vietsdance 91 15:33 30/7 Bán kết Thanh niên D Latin C,R

566 Phạm Trung Hòa Tạ Thiên Thanh vietsdance 23 09:58 30/7 Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C

566 Phạm Trung Hòa Tạ Thiên Thanh vietsdance 26 10:04 30/7 Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R

566 Phạm Trung Hòa Tạ Thiên Thanh vietsdance 29 10:15 30/7 Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R

567 Nguyễn Văn Đức Anh Bùi Hồng Vy Bắc Ninh Dancesport 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

567 Nguyễn Văn Đức Anh Bùi Hồng Vy Bắc Ninh Dancesport 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

567 Nguyễn Văn Đức Anh Bùi Hồng Vy Bắc Ninh Dancesport 7 09:12 30/7 Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J

567 Nguyễn Văn Đức Anh Bùi Hồng Vy Bắc Ninh Dancesport 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R

568 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Bắc Ninh Dancesport 2 09:02 30/7 Chung kết Nhi đồng E1 Latin C

568 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Bắc Ninh Dancesport 5 09:08 30/7 Chung kết Nhi đồng E2 Latin R

568 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Bắc Ninh Dancesport 10 09:18 30/7 Chung kết Nhi đồng D Latin C,R

568 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Bắc Ninh Dancesport 45 11:09 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 C Latin C,R,J
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568 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Bắc Ninh Dancesport 51 13:06 30/7 Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R

569 Nguyễn Đức Huy Nguyễn Quế Chi Bắc Ninh Dancesport 1 09:00 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C

569 Nguyễn Đức Huy Nguyễn Quế Chi Bắc Ninh Dancesport 4 09:06 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R

569 Nguyễn Đức Huy Nguyễn Quế Chi Bắc Ninh Dancesport 21 09:52 30/7 Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
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